KẾ HOẠCH
PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND, ngày 16/5/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Vĩnh Long là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, diện tích tự nhiên 1487 km2, có tổng số dân khoảng 1.055.310 người . 

Về mặt hành chính, Vĩnh Long có 6 huyện, 1 thị xã với 107 xã, phường, thị trấn. Có 17 phường, thị trấn có mật độ dân số cao hơn. Có 3 xã đặc biệt khó khăn là Loan Mỹ (Tam Bình); Trà Côn và Tân Mỹ (Trà Ôn) và 1 xã khó khăn là TrungThành (Vũng Liêm) được Uỷ ban dân tộc miền núi công nhận. 

Dân tộc thiểu số chính ở tỉnh Vĩnh Long là người Khmer chiếm khoảng 2,6%, có những khác biệt nhất định về văn hoá, kinh tế. Trong đó, vẫn còn một số phụ huynh người dân tộc vẫn chưa tiếp cận được giáo dục phổ thông một cách đầy đủ, nhất là ở bậc trung học phổ thông.

Hiện nay, nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long đang có những chuyển biến tích cực về cơ cấu; tỉ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng đi đôi với việc phát triển các khu công nghiệp, các cụm tuyến công nghiệp như Hoà Phú, Cổ Chiên, Bình Minh… GDP của tỉnh tăng bình quân 9% mỗi năm.

Tiến hành công tác phổ cập bậc trung học, Vĩnh Long có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:
- Trong những năm qua, cùng với những thành tựu chung về kinh tế - xã hội, sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh đã được chăm lo phát triển và đã đạt được những kết quả tốt. Qui mô phát triển số lượng tăng nhanh ở tất cả các bậc học, ngành học Vĩnh Long được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 1997. Năm 2004 được công nhận đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Tại thời điểm tháng 12 năm 2005, tỉnh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở với tỉ lệ 100% xã - phường, huyện - thị. 

- Tỉnh Vĩnh Long là nơi đặt nhiều trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học của địa phương và trung ương. Cùng với việc mở rộng quy mô, đa dạng hoá loại hình và cấp độ đào tạo tại các trường này, tỉ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từng bước được nâng lên từ 9,5% năm 2000 đến 18,2% năm 2005. Cơ cấu lao động, phân công lao động được phân bố hợp lý hơn. Hệ thống đào tạo nhân lực từng bước được sắp xếp lại theo hướng tin gọn, hiệu quả. 

- Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý không ngừng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 16/6/2004 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 39-KH/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác đào tạo bồi dưỡng chuẩn hoá và trên chuẩn cho đội ngũ được chú trọng. Đến nay toàn ngành có 82,34% giáo viên mầm non, 98,59% giáo viên tiểu học, 98,52% giáo viên trung học cơ sở (THCS), 96,37% giáo viên trung học phổ thông (THPT) có trình độ đạt và trên chuẩn. 

- Nhờ thực hiện tốt cơ chế quản lý về nhân sự và tài chính nên ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Long đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phát triển với những bước đi phù hợp. Hàng năm, ngoài việc tăng dần nguồn đầu tư từ ngân sách, đã huy động các nguồn lực xã hội, cộng đồng đóng góp. Năm 2006, toàn tỉnh đã hoàn thành cơ bản chương trình kiên cố hoá trường học, việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp các cấp học được đầu tư khá lớn phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh, phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy. Năm 2006 tỉ lệ phòng học cơ bản toàn tỉnh đạt 95,96%; tổng số phòng học được xây dựng mới là 164 phòng và sửa chữa một số trường. Đến nay, tất cả các công trình xây dựng mới và sửa chữa trường học đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hệ thống các phòng chức năng cũng đang được quan tâm xây dựng theo hướng đồng bộ với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

2. Khó khăn:
- Do hoàn cảnh và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, nên so với yêu cầu thì nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện đang bộc lộ những vấn đề cần giải quyết. Quy mô giáo dục nghề, giáo dục trung học chuyên nghiệp sau trung học cơ sở còn hạn chế; chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các khu vực; hiệu quả giáo dục chưa thể hiện trong việc hình thành đội ngũ người lao động có phẩm chất, năng lực ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà và đất nước. 

- Mạng lưới các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và trường trung cấp nghề (TCN) đào tạo theo chương trình chuẩn 3 năm còn thiếu và nhiều nơi chưa có cơ sở vật chất phù hợp, đội ngũ giáo viên dạy nghề chưa đồng bộ. Từ đó, hệ thống trung tâm dạy nghề ở cấp huyện chưa thực sự thu hút học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vào học ở các cơ sở này. 

- Một bộ phận không ít nhân dân đều muốn con em mình tốt nghiệp trung học phổ thông trước khi đi vào nghề nghiệp. Do đó, việc thực hiện tiêu chí phân luồng học nghề sau trung học cơ sở đạt 15% trở lên là khó khăn trước mắt, cần sự vận động của toàn xã hội.      

- Mặc dù đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nhưng tỉ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 tốt nghiệp THCS mới đạt hơn 85%, ảnh hưởng đến chỉ tiêu huy động vào đầu cấp trung học. Điều này đòi hỏi việc phổ cập giáo dục THCS cần phải tiếp tục củng cố, nhắm vào chiều rộng quy mô lẫn chiều sâu chất lượng.

-  Nhiều gia đình nghèo, đặc biệt là ở những xã vùng sâu, vùng khó khăn nên con em họ thường bỏ học để phụ việc nhà và phụ việc ở ngoài đồng. Một số khác đi làm ăn xa mang theo cả con em, làm dang dở việc học hành. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thu hút lao động 16 đến 21 tuổi vào những công việc giản đơn, không qua đào tạo, chưa tốt nghiệp TCCN hoặc đào tạo nghề 3 năm.

-  Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được tăng lên đáng kể, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục bậc trung học. Một bộ phận giáo viên có trình độ chuyên môn chưa tốt. Từ đó, việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo cho học sinh niềm hứng thú, niềm vui trong học tập bị hạn chế. Một bộ phận học sinh từ học kém, chán học dẫn đến bỏ học nửa chừng. Tỉ lệ học sinh bỏ học cấp THPT bình quân trong tỉnh hằng năm dao động từ 4,5 đến 5,5%, nhiều trường tỉ lệ bỏ học cấp THPT lên đến hơn 7%. Đây là đối tượng tiềm ẩn khó khăn cho việc thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học ở địa phương.  

   Tóm lại, trong bối cảnh tình hình như trên, việc tiến hành phổ cập bậc trung học vẫn là công việc bức xúc và cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. Nếu được đẩy nhanh tiến độ, công tác phổ cập bậc trung học sẽ vừa tạo đầu ra cho phổ cập giáo dục trung học cơ sở,  vừa góp phần trực tiếp vào công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long trong những năm sắp tới. 

II. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Nghị quyết số 41/2000/QH10, ngày 9/12/2000 về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đã đưa công tác thành một quốc sách. Ngày 28/12/2000, Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị số 61-CT/TW, trong đó đã nêu: "Những nơi đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, tổ chức phân luồng sau cấp học này và tùy điều kiện có thể tiến hành phổ cập bậc trung học (THPT, THCN và dạy nghề)".  

2. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đang là nhu cầu bức thiết của tỉnh Vĩnh Long. Bước vào thời kỳ đổi mới, Vĩnh Long đang cùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Giáo dục đào tạo có nhiệm vụ phải làm cho người dân có những tri thức tối thiểu bậc trung học, có hiểu biết kỹ thuật và kỹ năng lao động để có thể thích ứng nhanh với thị trường lao động, có kiến thức nghề nghiệp để tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ hiện đại. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục - đào tạo phải tạo ra những tiền đề quan trọng về mặt bằng dân trí Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ việc phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 có nêu: "... tất cả các tỉnh và thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở, nâng tỉ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi lên từ 87 - 90%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào trung học phổ thông đạt 50% trở lên". 

3. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã xác định: "Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục nâng chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở, xây dựng đề án và triển khai thí điểm phổ cập bậc trung học".  Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng định hướng phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh nói chung, công tác phổ cập giáo dục nói riêng.  

4. Điều lệ trường trung học và trung tâm giáo dục thường xuyên quy định hoạt động của hệ thống trường lớp bậc trung học (hệ phổ thông và bổ túc); tạo cơ hội cho mọi đối tượng trong độ tuổi được đến trường học tập; là cơ sở để xây dựng hệ thống giáo dục đáp ứng công tác phổ cập bậc trung học. 

5. Ngày 23 tháng 4 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3420/THPT về việc phổ cập bậc trung học. Trong đó nêu rõ: "Thực hiện phổ cập bậc trung học ở những địa phương đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiến đến trong phạm vi cả nước là một công tác trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn, do đó công tác phổ cập bậc trung học phải được cụ thể hoá thành chủ trương, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, Hội đồng nhân dân địa phương, ngành giáo dục và đào tạo phải tích cực tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương này".

6. Ngày 01/01/2006 trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long về phương hướng nhiệm vụ năm 2006 số 01-NQ/TU phần văn hoá - xã hội có nêu: "Tạo sự chuyển biến mạnh trong thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống nhân dân, đạo tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Phát triển văn hoá lành mạnh, xứ lý có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc... Giữ vững và nâng chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, trung học cơ sở và thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục bậc trung học..."

7. Tỉnh uỷ Vĩnh Long ban hành Công văn số 03-CTr/TU, ngày 31/8/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trong đó nêu rõ:"... Phát huy hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, nâng chất lượng nguồn nhân lực... Tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Mỗi huyện - thị chọn 1 hoặc 2 xã, phường, thị trấn có điều kiện thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục bậc trung học. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất kỹ thuật các cấp học, để đến năm 2010 có ít nhất 40% trường trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực hiện miễn, giảm học phí và cấp học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi; hạn chế thấp nhất tỷ lệ lưu ban, bỏ học, chống bệnh thành tích trong giáo dục, mọi biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, thi cử, đánh giá kết quả và xét tốt nghiệp..."

8. Quyết định số 808/QĐ-UBND, ngày 18/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn thí điểm.

9. Từ thực tế của công tác điều tra bổ sung trình độ văn hoá (từ 1 - 35 tuổi) của toàn tỉnh năm 2006 (đính kèm phụ lục).

Những căn cứ trên đây vừa khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết của việc phổ cập bậc trung học, vừa là căn cứ để xây dựng "Kế hoạch phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: 
Mục tiêu chung của phổ cập giáo dục bậc trung học (bao gồm THPT, TCCN và DN) là nâng cao dân trí, làm cho hầu hết công dân  đến hết tuổi 21 ở các địa phương đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS  đều đạt được trình độ học vấn trung học, góp phần nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thực hiện hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới.  

2. Mục tiêu cụ thể:
a) Củng cố và phát huy thành quả của phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ (PCGDTH và CMC), phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS); mở rộng quy mô, đa dạng hoá loại hình trường lớp, ngành nghề đào tạo; tạo điều kiện học tập trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề cho đối tượng 15 đến hết 21 tuổi. 

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trung học; bảo đảm để mọi học sinh được phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, có những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp; thực hiện tốt việc phân luồng sau tốt nghiệp THCS.

- Tăng tỉ lệ nhập học bậc trung học sau tốt nghiệp THCS, trong đó chú ý phân luồng vào hệ TCCN và DN. Từng bước hoàn chỉnh các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và hoạt động giáo dục ở các loại hình nhà trường.

- Phấn đấu đến năm 2010, 50% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học theo quy định tạm thời tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn thí điểm ban hành theo Quyết định số 808/QĐ-UBND, ngày 18/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

- Phấn đấu đến năm 2015 mỗi huyện thị có ít nhất 50% trường tiểu học, 40% trường THCS, 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; mỗi huyện thị có ít nhất 1 trường (trung tâm) dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và dạy nghề (KTTH-HN và DN).

c) Toàn tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt chuẩn phổ cập bậc trung học vào năm 2015.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN VỀ PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC

1. Đối tượng phổ cập bậc trung học:
Đối tượng phổ cập bậc trung học là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến hết 21 đã tốt nghiệp THCS, chưa tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc chưa tốt nghiệp TCCN hoặc chưa tốt nghiệp đào tạo nghề 3 năm trở lên.   

2. Chương trình phổ cập bậc trung học: 
Đối tượng phổ cập bậc trung học có thể học theo 1 trong 3 chương trình sau chương trình THPT, chương trình bổ túc THPT hoặc chương trình TCCN, chương trình đào tạo nghề 3 năm trở lên. 

3. Tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học: 
3.1. Đối với cá nhân: 

Thanh thiếu niên thuộc đối tượng phổ cập bậc trung học được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ bổ túc) hoặc bằng tốt nghiệp đào tạo nghề 3 năm trở lên trước khi hết tuổi 21. 

3.2. Đối với đơn vị cơ sở (xã, phường, thị trấn):

Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học phải đạt các điều kiện sau:

a) Đơn vị đã đạt và duy trì được chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

b) Huy động  được 95% trở lên số đối tượng phổ cập đã tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong đó có ít nhất 15% vào học các trường dạy nghề và 15% trở lên vào học các trường TCCN. Đối với xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, huy động được 85% trở lên số đối tượng phổ cập đã tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong đó có ít nhất 10% vào học các trường dạy nghề và 10% trở lên vào học các trường TCCN.

c) Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm từ 85% trở lên; đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 70% trở lên. 

d) Bảo đảm tỉ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 18 đến hết 21 có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học phổ thông (hệ bổ túc) hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp từ 75% trở lên và ít nhất 10% trở lên có bằng tốt nghiệp đào tạo nghề; đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 65% trở lên và ít nhất 10% trở lên có bằng tốt nghiệp đào tạo nghề. 

Tỉ lệ này được tính như sau:

	+ Tổng số đối tượng từ 18 đến hết 21 tuổi đã tốt nghiệp trung học
phổ thông hoặc bổ túc trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp


Tổng số đối tượng từ 18 đến hết 21 tuổi phải phổ cập




	+ Tổng số đối tượng từ 18 đến hết 21 tuổi đã tốt nghiệp đào tạo nghề


Tổng số đối tượng từ 18 đến hết 21 tuổi phải phổ cập




3.3. Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học phải đạt các điều kiện sau:

a) Đơn vị đã đạt và duy trì được chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS.

b) Có 90% trở lên số đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra; đối với vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn phải có 75% trở lên số đơn vị cơ sở đạt chuẩn. 

c) Có ít nhất 50% trở lên số trường tiểu học, 40% trở lên số trường THCS đạt chuẩn quốc gia; đối với vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn phải có ít nhất 40% trở lên số trường tiểu học và 30% trở lên số trường THCS đạt chuẩn quốc gia. 

d) Mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, 1 trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. 

3.4. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    

a) Đơn vị đã đạt và duy trì được chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS.

b) Có 100% số huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra. 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền xem nhiệm vụ phổ cập bậc trung học là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thường niên của địa phương để tập trung chỉ đạo. 

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục các cấp. 

2.1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục các cấp trên cơ sở bổ sung các thành viên là đại diện các trường THPT, TCCN và dạy nghề vào Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở trước đây. Ban Chỉ đạo phải có kế hoạch thực hiện với lộ trình, bước đi cụ thể.

2.2. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục tỉnh Vĩnh Long xây dựng phương hướng, kế hoạch cụ thể, có chế độ sinh hoạt định kỳ với nội dung thiết thực để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phổ cập bậc trung học trên phạm vi toàn tỉnh.  

3. Tiến hành điều tra cơ bản và điều tra bổ sung cập nhật hàng năm. Khi điều tra phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng ở địa  phương để đảm bảo chính xác, không bỏ sót đối tượng và dứt điểm trong thời gian nhất định.  

4. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động: 

4.1. Tổ chức hội nghị cấp tỉnh - cấp huyện - thị và cấp phường - xã để thống nhất chủ trương, hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm thực hiện các mục tiêu huy động các đối tượng trong độ tuổi ra lớp, duy trì và mở rộng sĩ số các lớp học; nâng cao chất lượng dạy và học ở các lớp phổ cập.  

4.2. Thực hiện tốt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" góp phần vận động tuyên truyền các chủ trương về giáo dục đến từng hộ dân thông qua mạng lưới cán bộ, đảng viên cơ sở và giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo.

4.3. Ngoài các đợt tuyên truyền lớn vào đầu năm học, mỗi huyện - thị - phường xã đến từng tổ dân phải thường xuyên tuyên truyền vận động trong nhân dân, đưa công tác phổ cập bậc trung học vào nội dung xây dựng gia đình văn hoá, để mọi người cùng quan tâm, tạo điều kiện cho con em tham gia học tập, thúc đẩy thanh thiếu niên trong cộng đồng vượt khó học tập. 

5. Quy hoạch mạng lưới, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

5.1. Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp, đặc biệt ở cấp THPT nhất là những huyện có địa bàn rộng như Bình Minh, Long Hồ, Tam Bình, Vũng Liêm để huy động hầu hết số học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10. Tăng chất lượng và hiệu suất đào tạo cấp trung học phổ thông.  

Phấn đấu đạt hiệu suất đào tạo:

+ Tiểu học trên 99%.

+ Trung học cơ sở trên 95%. 

+ Trung học phổ thông  trên 85%.

+ TCCN và DN trên 85%. 

5.2. Củng cố, tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thị để đủ sức huy động đối tượng vì điều kiện, hoàn cảnh không thể học tại các trường lớp chính quy. Mở các lớp dạy chương trình bổ túc cơ sở và bổ túc trung học nhằm tăng tỉ lệ đối tượng 15 - 18 có bằng THCS và đối tượng 18 - 21 có bằng tốt nghiệp trung học hệ bổ túc. Từ đó củng cố vững chắc PCGDTHCS và tiến tới phổ cập bậc trung học.    

Chăm lo bảo trợ thanh thiếu niên nghèo thất học. Hội đồng giáo dục các huyện thị và phường xã thường xuyên vận động các ban ngành đoàn thể, nhân dân địa phương và các tổ chức quần chúng chăm lo cho thanh thiếu niên nghèo phải bỏ học về vật chất và tinh thần. Tổ chức động viên khen thưởng kịp thời những học sinh nghèo vượt khó học tốt tại cơ sở.

5.3.  Phát triển hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề. Xây dựng mỗi huyện - thị có 1 trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, 1 trường dạy nghề (hoặc trung tâm dạy nghề) đủ điều kiện đào tạo nghề sơ cấp nghề. 

5.4. Tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp đáp ứng yêu cầu từng bước chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục theo Chỉ thị số 61-CT/TW của Bộ Chính trị và yêu cầu nội tại của ngành. 

5.5. Thực hiện các giải pháp tích cực nhằm duy trì sĩ số, giảm lưu ban bỏ học, nâng chất lượng giáo dục, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS để đạt chỉ tiêu học sinh học nghề theo chuẩn phổ cập bậc trung học đã quy định. 

5.6. Tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, trọng tâm là công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa các cấp, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng động cơ, thái độ học tập cho học sinh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đủ sức đảm đương nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục.  

5.7. Đầu tư tích cực cho các trường THPT trên địa bàn huyện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị để nâng cao chất lượng dạy học nhằm thu dần khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng và giải tỏa bớt áp lực học sinh đang có khuynh hướng đổ về thị xã học tập. 

6. Các cơ sở doanh nghiệp trong tỉnh trong quá trình tuyển dụng lao động trong độ tuổi phổ cập (18 - 21 tuổi) có nhiệm vụ phối hợp cùng trung tâm giáo dục thường xuyên của địa phương tổ chức cho công nhân chưa tốt nghiệp THPT tham gia học các lớp bổ túc văn hoá THPT vào thời gian thích hợp; xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao dân trí phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá của đất  nước.

VI. LỘ TRÌNH VÀ THỜI GIAN

A. TỪ NĂM 2007 - 2010:
Có 54 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học

B. TỪ NĂM 2011 - 2015:

Có 7 huyện - thị và 107 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm tháng 10 năm 2005.

Đơn vị: Xã, phường, thị trấn 

	Năm
	Số đơn vị đạt chuẩn
	Tỷ lệ %
	Trong đó

	
	
	
	TXVL
	Long Hồ
	Mang Thít
	Vũng Liêm
	Bình Minh
	Tam Bình
	Trà Ôn

	2006
	2
	1,87
	1
	
	
	
	
	1
	

	2007
	8
	7,48
	3
	2
	
	
	
	3
	

	2008
	17
	15,9
	5
	4
	1
	1
	2
	4
	

	2009
	30
	28,0
	7
	6
	2
	2
	4
	7
	2

	2010
	54
	48,6
	9
	9
	5
	10
	6
	10
	5

	2011
	70
	65,4
	11  TXVL  đạt chuẩn
	12
	8
	13
	8
	12
	6

	2012
	86
	80,4
	11
	15  huyện đạt chuẩn
	11
	16
	11
	14
	8

	2013
	96
	89,7
	11
	15
	12 huyện đạt chuẩn
	18 huyện đạt chuẩn
	15
	15
	10

	2014
	104
	97,2
	11
	15
	13
	20
	17  huyện đạt chuẩn
	16 huyện đạt chuẩn
	12

	2015
	107
	100
	11
	15
	13
	20
	17
	17
	14 huyện đạt chuẩn
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VII. TIẾN ĐỘ, KINH PHÍ THỰC HIỆN

A. GIAI ĐOẠN 1 (2006 - 2010):

1. Năm 2006:
a) Tiến độ thực hiện:

- Điều tra bổ sung các tiêu chí và độ tuổi phổ cập bậc trung học, lập đề án phổ cập bậc trung học.

- Dự thảo đề án phổ cập bậc trung học.

- Triển khai thí điểm tại huyện Tam Bình.

- Kiểm tra công nhận 2 xã, phường đạt chuẩn (1,87%), (thị xã Vĩnh Long 1, huyện Tam Bình 1).

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 3 lớp; với 61 học viên (Tam Bình mở 2 lớp với 34 học sinh; Bình Minh 01 lớp với 27 học sinh).

b) Dự trù kinh phí:

- Điều tra bổ sung: 1.000đ x 233.883 hộ = 233.883.000đ.   

- Cờ khen đạt chuẩn: 80.000 đ x 2 = 160.000đ. 

- Khen thưởng tiền các đơn vị đạt chuẩn phổ cập: 200.000 đ x 2 xã, phường = 400.000 đ.

Cộng: 234.393.000 đ.

2. Năm 2007:

a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận 7,48% số xã, phường đạt chuẩn tại thời điểm (8 xã...), riêng thị xã Vĩnh Long 27,27%; Tam Bình là 17,65%.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 143 lớp; với 2.876 học viên (duy trì và mở thêm).

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn: 80.000đ x 8 đơn vị = 640.000 đ.

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập: 200.000đ x 8 đơn vị = 1.600.000 đ.

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập 3 lớp x 10.400.000đ/lớp = 31.200.000đ.

Cộng: 33.440.000 đ.

3. Năm 2008:
a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận 15,89% số xã phường đạt chuẩn (9 xã...); riêng thị xã Vĩnh Long 45,45% và Tam Bình 23,53%.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 231 lớp; với 4.301 học viên (duy trì và mở thêm).

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn: 80.000đ x 17 đơn vị = 1.360.000đ.

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập: 200.000đ x 17 đơn vị = 3.400.000đ.

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập: 143 lớp x 10.400.000đ= 1.487.200.000đ.

Cộng: 1.491.960.000đ.

4. Năm 2009:
a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận 28,04% số xã, phường đạt chuẩn tại thời điểm (30 xã...); riêng thị xã Vĩnh Long 63,64%; Tam Bình 41,18%.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 242 lớp; với 4.899 học viên (duy trì và mở thêm).

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn: 80.000 đ x  30 đơn vị = 2.400.000 đ.

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập: 200.000đ x 30 đơn vị = 6.000.000 đ

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập 231 lớp x 10.400.000đ= 2.402.400.000 đ.

Cộng: 2.410.800.000đ.

5. Năm 2010:
a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận 50,64% số xã, phường đạt chuẩn tại thời điểm (54 xã, phường, thị trấn), riêng thị xã Vĩnh Long 81,82%; Tam Bình 58,82%; Long Hồ 60,00 %.

- Mỗi huyện, thị có 30% trường tiểu học, 25% trường THCS và 1 trường THPT đạt chuẩn quốc gia (riêng thị xã Vĩnh Long có 50% trường tiểu học, 40% trường THCS và 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia); có 01 trung tâm kỹ thuật - tổng hợp hướng nghiệp.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 289 lớp; với 4.802 học viên (duy trì và mở thêm).

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn 80.000đ x 54 đơn vị  = 4.320.000đ.

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập:

200.000đ x 54 đơn vị = 10.800.000đ.

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập 242 lớp x 10.400.000đ = 2.516.800.000đ.

Cộng: 2.534.920.000đ.

Tổng dự trù kinh phí giai đoạn 1 (2006 - 2010): 6.705.513.000 đồng.

B. GIAI ĐOẠN 2 (2011 - 2015):

1. Năm 2011:
a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận 65,42% số xã, phường đạt chuẩn tại thời điểm (70 xã...); kiểm tra công nhận thị xã Vĩnh Long đạt chuẩn 100% số xã, phường, thị trấn; Tam Bình 70,59%; Long Hồ 80,00%.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 311 lớp; với 3.730 học viên (duy trì và mở thêm, giảm sĩ số lớp).

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn: 80.000đ x 70 đơn vị  = 5.600.000đ.

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập: 200.000đ x 70 đơn vị  = 14.000.000đ.

- Kiểm tra, khen thưởng đơn vị đạt chuẩn huyện - thị đạt chuẩn phổ cập bậc trung học (thị xã Vĩnh Long).

600.000đ x 1 đơn vị = 600.000 đ.

- Cờ khen đạt chuẩn: 250.000 đ x 1 đơn vị = 250.000đ.

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập 289 lớp x 10.400.000đ = 3.005.600.000đ.

Cộng: 3.026.050.000 đ.

2. Năm 2012:
a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận 80,37% số xã, phường đạt chuẩn tại thời điểm 86 xã...); kiểm tra công nhận huyện Long Hồ đạt chuẩn 100% số xã, phường, thị trấn; Tam Bình 82,35%.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 179 lớp; với 3.503 học viên (duy trì và mở thêm, giảm sĩ số lớp).

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn cấp xã...: 80.000đ x 86 đơn vị = 6.880.000đ.

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập: 200.000đ x 86 đơn vị = 17.200.000đ.

- Kiểm tra khen thưởng đơn vị đạt chuẩn huyện - thị đạt chuẩn phổ cập bậc trung học (thị xã Vĩnh Long, Long Hồ).

600.000đ x 2 đơn vị = 1.200.000 đ.

- Cờ khen đạt chuẩn: 250.000đ x 2 đơn vị = 500.000đ.

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập 311 lớp x 10.400.000đ = 3.234.400.000đ.

Cộng 3.260.180.000đ.

3. Năm 2013:
a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận 89,72% số xã, phường đạt chuẩn tại thời điểm (96 xã...); kiểm tra công nhận huyện Vũng Liêm đạt chuẩn 90,00%; Mang Thít 92,31% số xã, phường, thị trấn; Tam Bình 88,24%; Bình Minh 88,24%.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 203 lớp; với 2.909 học viên (giảm sĩ số, số lớp).

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn cấp xã...: 80.000đ x 96 đơn vị  = 7.680.000đ

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập: 200.000đ x 96 đơn vị  = 19.200.000đ.

- Kiểm tra khen thưởng đơn vị đạt chuẩn huyện  - thị đạt chuẩn phổ cập bậc trung học (thị xã Vĩnh Long, Long Hồ, Vũng Liêm, Mang Thít): 600.000đ x 4 đơn vị = 2.400.000đ.

- Cờ khen đạt chuẩn: 250.000đ x 4 đơn vị = 1.000.000đ.

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập 279 lớp x 10.400.000đ = 2.901.600.000đ.

Cộng: 2.931.880.000đ.

4. Năm 2014:
a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận 97,20% số xã, phường đạt chuẩn tại thời điểm (104 xã...); kiểm tra công nhận đạt chuẩn huyện Mang Thít, Bình Minh 100,00%, Tam Bình 94,12% số xã, phường, thị trấn.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 142 lớp; với 2.346 học viên (giảm sĩ số, số lớp).

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn cấp xã...: 80.000đ x 104 đơn vị = 8.320.000 đ.

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập:

 200.000 đ x 104 đơn vị = 20.800.000 đ.

- Kiểm tra khen thưởng đơn vị đạt chuẩn huyện - thị đạt chuẩn phổ cập bậc trung học (thị xã Vĩnh Long, Long Hồ, Vũng Liêm, Mang Thít, Tam Bình, Bình Minh): 600.000đ x 6 đơn vị = 3.600.000đ.

- Cờ khen đạt chuẩn 250.000đ x 6 đơn vị  = 1.500.000đ.

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập 203 lớp x 10.400.000đ = 2.111.200.000đ.

Cộng: 2.145.420.000đ.

5. Năm 2015:
a) Tiến độ thực hiện:

- Kiểm tra công nhận huyện Trà Ôn đạt chuẩn 100,00%. Toàn tỉnh có 100,00% số xã, phường đạt chuẩn, 7/7 huyện thị đạt chuẩn tại thời điểm tháng 10 năm 2015.

- Huy động ra lớp phổ cập bậc trung học 42 lớp; với 910 học viên (giảm sĩ số, số lớp). Tiền chỉ trả giảng dạy dự trù trong kinh phí năm 2016.

b) Dự trù kinh phí:

- Cờ khen đạt chuẩn cấp xã...: 80.000đ x 107 đơn vị = 8.560.000 đ

- Khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn phổ cập: 200.000đ x 107 đơn vị = 21.400.000 đ

- Kiểm tra khen thưởng đơn vị đạt chuẩn huyện - thị đạt chuẩn phổ cập bậc trung học (thị xã Vĩnh Long, Long Hồ, Vũng Liêm, Mang Thít, Tam Bình, Bình Minh, Trà Ôn):

600.000đ x 7 đơn vị = 4.200.000đ

- Cờ khen đạt chuẩn: 250.000đ x 7 đơn vị  = 1.750.000đ

- Trả tiền giờ trội mở lớp phổ cập 142 lớp x 10.400.000đ = 1.476.800.000đ

Cộng: 1.512.710.000đ

- Mỗi huyện, thị có 50% trường tiểu học, 40% trường THCS, 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, có 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và 1 trung tâm KTTH - HN, 1 trường dạy nghề.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và đề nghị Bộ kiểm tra công nhận tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm tháng 10 năm 2015.

Tổng dự trù kinh phí giai đoạn 2 (2011 - 2015): 12.874.800.000 đồng

Tổng kinh phí dự trù cho 2 giai đoạn (2010 - 2015):

6.705.513.000đ + 12.874.800.000đ = 19.580.313.000 đồng
(Chưa kể kinh phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu mở rộng mạng lưới, trường lớp, trang thiết bị, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia).

Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính có tính toán dự trù các khoản chi và mức chi cụ thể đảm bảo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phổ cập bậc trung học nếu có những thay đổi về chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện đề án.   

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phổ cập bậc trung học, việc phân định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp và các Sở, ban ngành cụ thể như sau: 

1. Đối với Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục các cấp:
- Các đơn vị cơ sở xã - phường, huyện - thị, tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục để chỉ đạo thực hiện phổ cập bậc trung học. Quyết định thành lập do Uỷ ban nhân dân ký với các thành viên tương ứng như Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở và bổ sung hiệu trưởng các trường THPT, TCCN, trung cấp nghề, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và dạy nghề (TT. KTTH-HN và DN).  

- Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục các cấp có nhiệm vụ xây dựng phương hướng, kế hoạch cụ thể, có chế độ sinh hoạt định kỳ với nội dung thiết thực để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phổ cập bậc trung học trên địa bàn.  

- Kết hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức thường xuyên các đợt vận động trẻ bỏ học ra lớp với nhiều phương thức linh hoạt, kiên trì và có kế hoạch, nhất là việc theo dõi tình hình học tập chuyên cần của các học sinh trên địa bàn huyện thị, phường xã hiện đang theo học các lớp phổ thông, bổ túc và học nghề. Chăm lo điều kiện cơ sở vật chất và tinh thần giúp thanh thiếu niên có khả năng đi học, giảm thiểu tối đa số thanh thiếu niên bỏ học.

- Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục phải kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả vận động để rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
2.1. Làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu về việc xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục bậc trung học trên phạm vi toàn tỉnh. 

2.2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các ngành, các cấp có liên quan đưa vào kế hoạch xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường phổ thông đạt chuẩn quốc ggia, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm KTTH-HN và DN, trung tâm dạy nghề ở các huyện thị nhằm đảm bảo tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học. 

2.3. Phối hợp với các Sở ban ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm động viên nhân dân tích cực chủ động tham gia vào công tác phổ cập bậc trung học. 

2.4. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện - thị chỉ đạo các xã, phường thị trấn cụ thể hoá các giải pháp, chính sách, xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương và thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện các mục tiêu phổ cập bậc trung học trên địa bàn. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
 Chỉ đạo các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề, trung tâm dạy nghề mở rộng quy mô, đa dạng hoá loại hình đào tạo nhằm khuyến khích thanh thiếu niên tốt nghiệp THCS, THPT vào học các trường trung cấp nghề,  trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp nghề theo điều kiện; năng lực cá nhân và kinh tế gia đình đảm bảo tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học. 

4. Sở kế hoạch và Đầu tư: 
Chịu trách nhiệm tổng hợp, cân đối các nguồn lực; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, xây dựng trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trường đạt chuẩn quốc gia, trung tâm giáo dục thường xuyên, TT.KTTH-HN và DN,… ở những địa phương chưa có; bảo đảm thực hiện mục tiêu, tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học.

5. Sở Tài chính:
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan xây dựng các chính sách thực hiện phổ cập bậc trung học, chú ý các vùng, khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Đảm bảo thực hiện đầu tư và cấp phát kinh phí kịp thời cho các khoản chi phổ cập giáo dục. 

6. Sở Nội vụ:
   Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng giáo viên phù hợp với tinh thần cải cách bộ máy hành chánh và điều kiện, hoàn cảnh thực tế; giao chỉ tiêu biên chế (trong đó có biên chế giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục) cho ngành giáo dục nhằm đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với việc triển khai nhiệm vụ từng năm học; chỉ đạo, hướng dẫn, củng cố tăng cường bộ máy quản lý giáo dục ở cấp huyện - thị. 

7. Sở Văn hoá - Thông tin, các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương:
Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí của công tác phổ cập bậc trung học trong việc đào tạo nguồn nhân lực ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

8. Công an tỉnh:
 Tăng cường chỉ đạo cho công an các huyện thị và các phường xã phối hợp với các tổ dân phố, các tổ điều tra trên địa bàn dân cư để nắm chắc tình hình thanh niên chưa đạt chuẩn phổ cập có kế hoạch phối hợp với trường học ở địa phương vận động  đối tượng ra lớp, kết hợp với các trường đảm bảo tình hình an ninh trật tự và môi trường giáo dục tại các lớp phổ cập giáo dục ban đêm.

9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị: 
Chịu trách nhiệm điều tra và vận động thanh thiếu niên trong diện phải phổ cập giáo dục ra lớp trên địa bàn.  Xây dựng Kế hoạch phổ cập bậc trung học giai đoạn 2006 - 2015 và đề ra chỉ tiêu hàng năm. Xây dựng mối quan  hệ và kết hợp các ngành hữu quan ngành giáo dục trong công tác phổ cập. Kiểm tra tiến độ, kiểm tra công nhận trên cơ sở thực hiện của địa phương hàng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo phong trào vận động toàn xã hội, từng gia đình tham gia thực hiện phổ cập bậc trung học. Vận động và giúp đỡ đối tượng phổ cập có hoàn cảnh khó khăn về vật chất và tinh thần để hoàn thành chương trình học tập. Quy hoạch đất đai trên địa bàn phục vụ cho việc xây dựng trường chuẩn quốc gia các ngành học, bậc học.

10. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long:
Bên cạnh việc chỉ đạo các hội, đoàn thể trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục cần chỉ đạo gắn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư với yêu cầu học tập văn hoá nhằm nâng cao trình độ dân trí, góp phần tăng số năm học bình quân trong nhân dân".

11. Liên đoàn Lao động tỉnh:  

   Có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện cuộc vận động cho thanh niên công nhân học tập và tự học tập nâng cao trình độ về mọi mặt nhất là trình độ văn hoá và tay nghề đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch phổ cập bậc trung học của tỉnh; có kế hoạch liên tịch với các ngành chức năng như Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên… để nâng cao trình độ văn hoá và tay nghề cho thanh niên công nhân trên địa bàn.  

12. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 
   Phát động phong trào "Phụ nữ cho con đi học đúng độ tuổi, không cho con bỏ học" gắn với chương trình "Xóa đói giảm nghèo" nhằm tạo điều kiện cho con em học tập; đẩy mạnh công tác "Vì sự tiến bộ của phụ nữ " nhất là đối với những hội viên trong độ tuổi phổ cập bậc trung học; tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá.   

13. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:
Có trách nhiệm điều tra nắm chắc số lượng đoàn viên và thanh niên trong độ tuổi phổ cập, cùng với Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục các cấp làm tốt công tác điều tra cơ bản và thực hiện vận động ra lớp; gắn bó chặt chẽ với các trường THPT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên… trong việc theo dõi tình hình chuyên cần và chất lượng học tập, từ đó có những phong trào và biện pháp động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên phấn đấu học tập có hiệu quả.     

14. Hội Nông dân tỉnh: 
Phát động phong trào "Nông dân cho con đi học đúng độ tuổi, không cho con bỏ học" gắn với chương trình "Xóa đói giảm nghèo" nhằm tạo điều kiện cho con em học tập; đẩy mạnh công tác vận động những hội viên trong độ tuổi phổ cập ra lớp; tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, tạo mọi điều kiện để giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện hoàn thành chương trình phổ cập bậc trung học.   

15. Hội Khuyến học tỉnh: 
Chú trọng đến việc cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có thành tích trong học tập, giúp các em học hết bậc trung học (bao gồm cả trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề).  

Chỉ đạo các cấp hội cơ sở phối hợp điều tra cơ bản theo dõi tình hình học tập của con em ở địa phương và có biện pháp giúp các địa phương thực hiện tốt công tác phổ cập bậc trung học.

16. Hội Cựu chiến binh tỉnh: 
Tổ chức công tác giáo dục truyền thống và đạo đức cho học sinh, cùng các ngành, các giới góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước cha anh làm tròn nhiệm vụ học tập hết bậc trung học để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

17. Phòng giáo dục các huyện, thị: 
Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục cấp huyện. Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện lập kế hoạch, lộ trình, xây dựng các giải pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập bậc trung học trên địa bàn.

18. Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề:
Mở rộng quy mô, đa dạng hoá loại hình, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm khuyến khích thanh thiếu niên tốt nghiệp THCS vào học nghề và học TCCN nhằm tăng tỉ lệ tốt nghiệp TCCN, trung cấp nghề, công nhận sơ cấp nghề, góp phần phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.  

19. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên:
Là thành viên của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục giáo dục trên địa bàn có trách nhiệm tham gia công tác phổ cập bậc trung học nơi địa bàn trường đóng. Tích cực thực hiện nhiệm vụ huy động học sinh ra lớp hệ chính quy và bổ túc, duy trì sĩ số, chống lưu ban bỏ học, nâng cao hiệu quả đào tạo và cử giáo viên tham gia giảng dạy các lớp bổ túc THPT.   

Bên cạnh sự phân công nhiệm vụ nói trên, các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức tốt công tác phổ cập bậc trung học trên địa bàn.

IX. KẾT LUẬN

Phổ cập giáo dục bậc trung học nhằm nâng cao dân trí, là tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và từng bước hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị huyện thị xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và cả giai đoạn, chỉ đạo chặt chẽ và phối hợp tốt với các ngành liên quan nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Ngành giáo dục và đào tạo cần tham mưu tốt với Uỷ ban nhân dân cùng cấp và chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phổ cập bậc trung học giai đoạn 2006 - 2015./. 

PHỤ LỤC 1
TÊN CÁC XÃ, PHƯỜNG, HUYỆN THỊ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC TỪ 2006 ĐẾN 2010
	Năm
	Số đơn vị đạt chuẩn
	Tên đơn vị đạt chuẩn
	Ghi chú

	2006
	2
	Phường 8 (thị xã Vĩnh Long, thị trấn Tam Bình (Tam Bình)
	

	2007
	8
	Thêm phường 1, 2 (thị xã Vĩnh Long), thị trấn Long Hồ, Lộc Hoà (Long Hồ); Mỹ Lộc, Long Phú (Tam Bình) 
	

	2008
	17
	Thêm phường 3, 5 (thị xã Vĩnh Long); An Bình, Hoà Phú (Long Hồ); thị trấn Cái Nhum (Mang Thít); thị trấn Vũng Liêm (Vũng Liêm); Tường Lộc (Tam Bình); Thành Lợi, Đông Thạnh (Bình Minh).  
	

	2009
	30
	Thêm phường 4, Trường An (thị xã Vĩnh Long); Long Phước, Bình Hoà Phước (Long Hồ); Chánh Hội (Mang Thít); Hiếu Phụng (Vũng Liêm); Phú Lộc, Hậu Lộc, Phú Thịnh (Tam Bình); thị trấn Trà Ôn, Thiện Mỹ (Trà Ôn); Thành Đông, thị trấn Cái Vồn (Bình Minh)     
	

	2010
	54
	Thêm phường 9, Tân Ngãi (thị Xã Vĩnh Long); Long An, Phú Đức, Phước Hậu (Long Hồ); An Phước, Chánh An (Mang Thít); Tân An Luông, Hiếu Thuận, Hiếu Thành, Trung Hiếu, Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Chánh (Vũng Liêm); Mỹ Thạnh Trung, Hoà Lộc, Song Phú (Tam Bình); Vĩnh Xuân, Thuận Thới (Trà Ôn), Tân Lược, Tân Bình (Bình Minh)  
	


PHỤ LỤC 2
TÊN CÁC XÃ, PHƯỜNG, HUYỆN THỊ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC TỪ 2011 ĐẾN 2015
	Năm
	Số đơn vị đạt chuẩn
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	2011
	70
	Thêm Tân Hoà, Tân Hội; Tân Hạnh, Đồng Phú, Phú Quới (Long Hồ); Bình Phước, Long Mỹ, Mỹ Phước, Nhơn Phú (Mang Thít); Trung Hiệp, Trung Thành Tây, Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm); Tân Phú, Hoà Thạnh (Tam Bình); Thới Hoà, Hựu Thành (Trà Ôn); Tân An Thạnh, Tân Quới (Bình Minh).  
	Thị xã Vĩnh Long
đạt chuẩn 

	2012
	86
	Duy trì, nâng chuẩn (thị xã Vĩnh Long); thêm Thanh Đức, Thạnh Quới, Hoà Ninh (Long Hồ); Hoà Tịnh, Tân Long Hội, Tân An Hội (Mang Thít); Trung An, Tân Quới Trung, Quới An (Vũng Liêm), Tân Lộc, Hoà Hiệp (Tam Bình), Xuân Hiệp, Hoà Bình (Trà Ôn); Tân Hưng, Đông Bình, Mỹ Thuận (Bình Minh).     
	Long Hồ đạt chuẩn

	2013
	96
	Duy trì, nâng chuẩn (thị xã Vĩnh Long; Long Hồ); thêm Tân Long (Mang Thít); Hiếu Nhơn, Trung Thành Đông (Vũng Liêm); Bình Ninh (Tam Bình); Lục Sĩ Thành, Trà Côn (Trà Ôn); Tân Thành, Thành Trung, Thuận An, Nguyễn Văn Thảnh (Bình Minh).    
	Vũng Liêm đạt chuẩn

	2014
	104
	Duy trì, nâng chuẩn (thị xã Vĩnh Long; Long Hồ; Vũng Liêm); thêm Mỹ An (Mang Thít); Thanh Bình, Quới Thiện (Vũng Liêm); Ngãi Tứ (Tam Bình đạt chuẩn); Tích Thiện, Tân Mỹ (Trà Ôn); Đông Thành, Mỹ Hoà (Bình Minh).      
	Mang Thít,
Bình Minh, Tam Bình đạt chuẩn

	2015
	107
	Duy trì, nâng chuẩn (thị xã Vĩnh Long; Mang Thít; Long Hồ; Vũng Liêm; Tam Bình, Bình Minh); thêm Loan Mỹ (Tam Bình); Nhơn Bình, Phú Thành (Trà Ôn)  
	Trà Ôn đạt chuẩn

	TỈNH VĨNH LONG ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC THÁNG 10/2015


     UBND TỈNH VĨNH LONG
                                                             Mẫu số 2
BCĐ PCGD BẬC TRUNG HỌC


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ
HUY ĐỘNG PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC
Điều tra tháng 11 năm 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 16/5/2007
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)


	Số TT
	Tên đơn vị
huyện
thị
	Tổng số đối tượng phổ cập (15-21)
	Tỉ lệ đối tượng 15 - 18 tốt nghiệp THCS
	Tỉ lệ tốt nghiệp THCS năm vừa qua
	Số đối tượng 15 - 18 tuổi tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 THPT, bổ túc THPT, năm thứ nhất THCN. TDN và tỉ lệ
	Đánh giá đạt hay chưa đạt

	
	
	
	Tổng số phải phổ cập
	Tổng số tốt nghiệp THCS
	Tỉ lệ %
	Còn học THCS
	Bỏ học
	Học sinh lớp 9
	Tốt nghiệp THCS
	Tỉ lệ %
	PTTH
	BTTH
	TH

CN
	TND
	Tỉ lệ vào TH

CN
	Tỉ lệ vào TDN
	Tỉ lệ %
	

	1
	Thị Xã Vĩnh Long
	13317
	7742
	4905
	63.36
	245
	601
	1929
	1911
	99.07
	1840
	1
	
	
	
	
	27.01
	Chưa

	2
	Long Hồ
	19044
	10927
	7005
	64.11
	438
	884
	2629
	2557
	97.26
	2383
	
	
	
	
	
	24.92
	Chưa

	3
	Mang Thít
	13222
	7656
	4887
	63.83
	392
	516
	1758
	1705
	96.99
	1667
	
	6
	
	0.09
	
	25.38
	Chưa

	4
	Vũng Liêm
	25636
	14801
	9308
	62.89
	636
	1563
	3252
	3113
	95.73
	2785
	
	
	
	
	
	22.42
	Chưa

	5
	Tam Bình
	22716
	12967
	8258
	63.68
	663
	1037
	2966
	2813
	94.84
	2448
	
	4
	
	0.04
	
	22.15
	Chưa

	6
	Trà Ôn
	20039
	11152
	7161
	64.21
	928
	737
	2307
	2296
	99.52
	2226
	
	78
	
	0.82
	
	24.36
	Chưa

	7
	Bình Minh
	23151
	13093
	8518
	65.06
	727
	920
	2866
	2771
	96.69
	2275
	
	7
	
	0.06
	
	20.21
	Chưa

	Toàn tỉnh
	137125
	78338
	50042
	63.88
	4029
	6258
	17707
	17166
	96.94
	15624
	1
	95
	
	0.14
	
	23.39
	Chưa


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đã ký

Lý Đại Hồng
	Ngày 30 tháng 11 năm 2006

Xác nhận của UBND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Lê Thanh Xuân
	Ngày 30 tháng 11 năm 2006

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Đã ký

Nguyễn Văn Quang


     UBND TỈNH VĨNH LONG
BCĐ PCGD BẬC TRUNG HỌC


BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC
Điều tra tháng 11 năm 2006
(1 - 35t)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)


	Độ  tuổi
	Năm sinh
	Tổng số đối tượng trong độ tuổi
	Nữ
	Số khuyết tật
	Số chuyển đi và chết
	Số chuyển đến
	Tổng số đối tượng
phải phổ cập bậc trung học
	Tốt nghiệp THCS bao gồm
	Đang học, học xong THPT
	Đang học, học xong THPT
	Đang học, học xong THCN, TDN
	Bỏ học

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm qua
	Các năm trước
	Lớp 10 bao gồm
	Lớp 11
	Lớp 12
	Năm TN
	Lớp 10 bao gồm
	Lớp 11
	Lớp 12
	Năm TN
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 3, 5
	Năm 4
	Năm
tốt nghiệp
	Tiểu học
	TH
CS
	TH
PT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tốt nghiệp THCS năm qua
	Tốt nghiệp THCS các năm trước
	
	
	
	Tốt nghiệp THCS năm qua
	Tốt nghiệp THCS các năm trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2005
	8116
	3666
	1
	1
	134
	8248
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2004
	10031
	4502
	8
	126
	144
	10041
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2003
	11706
	5214
	10
	112
	131
	11715
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2002
	10874
	4925
	22
	72
	188
	10968
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2001
	11911
	5330
	6
	80
	225
	12050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	2000
	13510
	6331
	29
	186
	514
	13809
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1999
	12461
	5802
	43
	126
	83
	12375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1998
	11114
	5225
	43
	132
	103
	11042
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1997
	14401
	6662
	54
	132
	194
	14409
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1996
	13594
	6223
	62
	135
	109
	13506
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	11
	1995
	14883
	7067
	86
	169
	128
	14756
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	34
	

	12
	1994
	15349
	7037
	124
	108
	219
	15336
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	197
	

	13
	1993
	17387
	8071
	111
	162
	175
	17289
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43
	501
	

	14
	1992
	17970
	8362
	119
	303
	162
	17710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	96
	1066
	

	15
	1991
	18785
	8804
	151
	298
	92
	18428
	13687
	47
	12653
	42
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160
	1700
	1037

	16
	1990
	21747
	10158
	177
	403
	136
	21303
	2664
	15673
	2059
	1382
	11706
	15
	
	3
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	177
	1792
	3206

	17
	1989
	19574
	9203
	183
	362
	126
	19155
	646
	16724
	464
	87
	3762
	9007
	14
	2
	4
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	204
	1372
	4048

	18
	1988
	19906
	9429
	228
	396
	170
	19452
	174
	17598
	178
	41
	1149
	3419
	6991
	2
	3
	3
	10
	2
	94
	1
	2
	
	
	
	230
	1394
	5959

	19
	1987
	18920
	9105
	214
	251
	171
	18626
	33
	16726
	30
	11
	349
	1438
	8449
	5
	7
	1
	13
	21
	239
	131
	16
	
	
	1
	244
	1543
	6413

	20
	1986
	18072
	8774
	189
	361
	197
	17719
	11
	14964
	10
	1
	66
	540
	7988
	8
	4
	9
	12
	30
	163
	271
	98
	4
	5
	5
	512
	2233
	6261

	21
	1985
	20121
	9792
	215
	515
	186
	19577
	7
	15329
	6
	1
	35
	162
	8681
	4
	
	11
	8
	67
	90
	169
	203
	9
	63
	50
	728
	3310
	6473

	22
	1984
	22667
	10839
	156
	158
	238
	22591
	1
	13872
	1
	3
	4
	48
	6887
	5
	
	3
	10
	26
	34
	88
	107
	12
	43
	62
	2477
	6172
	6844

	23
	1983
	22664
	10756
	159
	86
	202
	22621
	
	11694
	4
	
	6
	14
	6123
	4
	9
	2
	4
	29
	24
	43
	71
	10
	51
	76
	3434
	7557
	5345

	24
	1982
	24657
	11462
	167
	100
	88
	24478
	
	11179
	
	
	
	2
	5449
	4
	
	
	4
	19
	14
	24
	25
	3
	32
	82
	4376
	8905
	5641

	25
	1981
	21556
	10159
	162
	144
	93
	21343
	
	8854
	
	
	
	1
	4523
	2
	
	1
	2
	17
	8
	9
	17
	6
	32
	88
	4619
	7882
	4238

	26
	1980
	23613
	11271
	160
	131
	81
	23403
	
	8439
	
	1
	1
	
	4216
	3
	
	1
	4
	15
	4
	7
	15
	
	15
	123
	6109
	8832
	4164

	27
	1979
	22052
	10585
	113
	141
	97
	21895
	
	7215
	
	
	
	
	3350
	3
	
	
	1
	18
	1
	2
	7
	
	9
	122
	6101
	8690
	3666

	28
	1978
	22921
	10593
	127
	191
	100
	22703
	
	6500
	
	
	
	
	2906
	
	
	
	1
	10
	2
	1
	8
	1
	4
	104
	6500
	9803
	3422

	29
	1977
	19311
	9275
	120
	194
	103
	19100
	
	4994
	
	
	
	
	2180
	
	
	
	1
	7
	2
	
	4
	1
	8
	85
	5468
	8723
	2681

	30
	1976
	19123
	9266
	115
	176
	65
	18897
	
	4648
	
	
	
	
	1807
	1
	
	
	1
	6
	
	
	3
	
	
	56
	5211
	9096
	2744

	31
	1975
	16913
	8106
	110
	173
	83
	16713
	
	4170
	
	
	
	
	1510
	
	1
	1
	2
	1
	
	
	
	
	1
	38
	4481
	8122
	2569

	32
	1974
	2723
	1391
	16
	
	
	2707
	
	645
	
	
	
	
	202
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	671
	1475
	359

	33
	1973
	16733
	7973
	98
	239
	73
	16469
	
	4576
	
	
	
	
	1559
	1
	
	
	1
	5
	
	
	1
	
	3
	46
	4184
	7780
	2903

	34
	1972
	18392
	8717
	101
	215
	46
	18122
	
	5462
	
	
	
	
	1811
	1
	
	
	4
	9
	
	
	1
	
	1
	40
	4512
	8165
	3590

	35
	1971
	16461
	7634
	97
	328
	53
	16089
	
	5326
	
	
	
	
	1713
	1
	
	
	8
	2
	
	
	
	
	
	39
	4023
	6875
	3437

	C: 1-35 t
	590218
	277709
	3776
	6706
	4909
	584645
	17223
	194545
	15405
	1570
	17080
	14646
	76359
	49
	28
	36
	87
	285
	677
	746
	578
	46
	267
	1017
	64600
	123219
	85000
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   UBND TỈNH VĨNH LONG  
BCĐ PCGD BẬC TRUNG HỌC


                                                                                                                                                              Mẫu số 1
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC
Điều tra tháng 11 năm 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 16/5/2007
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)


	Độ  tuổi
	Năm sinh
	Tổng số đối tượng trong độ tuổi
	Nữ
	Số khuyết tật
	Số chuyển đi và chết
	Số chuyển đến
	Tổng số đối tượng phải phổ cập bậc trung học
	Tốt nghiệp THCS bao gồm
	Đang học, học xong THPT
	Đang học xong bổ túc THPT
	Đang học xong THCN, TDN
	Bỏ học

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm qua
	Các năm trước
	Lớp 10 bao gồm
	Lớp 11
	Lớp 12
	Đã tốt nghiệp
	Lớp 10 bao gồm
	Lớp 11
	Lớp 12
	Đã tốt nghiệp
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 3, 5
	Năm 4
	Đã tót nghiệp
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tốt nghiệp THCS năm qua
	Tốt nghiệp THCS các năm trước
	
	
	
	Tốt nghiệp THCS năm qua
	Tốt nghiệp THCS các năm trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14t
	1992
	17970
	8362
	119
	303
	162
	17710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	96
	1066
	

	15t
	1991
	18785
	8804
	151
	298
	92
	18428
	13687
	47
	12653
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160
	1700
	1037

	16t
	1990
	21747
	10158
	177
	403
	136
	21303
	2664
	15673
	2059
	1382
	11706
	15
	
	3
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	177
	1792
	3206

	17t
	1989
	19574
	9203
	183
	362
	126
	19155
	646
	16724
	464
	87
	3762
	9007
	14
	2
	4
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	204
	1372
	4048

	Cộng: 15-17
	60106
	28165
	511
	1063
	354
	58886
	16997
	324444
	15176
	1511
	15470
	9022
	14
	5
	4
	4
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	541
	4864
	8291

	18t
	1988
	19906
	9429
	228
	396
	170
	19452
	174
	17598
	178
	41
	1149
	3419
	6991
	2
	3
	3
	10
	2
	94
	1
	2
	
	
	
	230
	1394
	5959

	19t
	1987
	18920
	9105
	214
	251
	171
	18626
	33
	16726
	30
	11
	349
	1438
	8449
	5
	7
	1
	13
	21
	239
	131
	16
	
	
	1
	244
	1543
	6413

	20t
	1986
	18072
	8774
	189
	361
	197
	17719
	11
	14964
	10
	1
	66
	540
	7988
	8
	4
	9
	12
	30
	163
	271
	98
	4
	5
	5
	512
	2233
	6261

	21t
	1985
	20121
	9792
	215
	515
	186
	19577
	7
	15329
	6
	1
	35
	162
	8681
	4
	
	11
	8
	67
	90
	169
	203
	9
	63
	50
	728
	3310
	6473

	Cộng: 18-21
	77019
	37100
	846
	1523
	724
	75374
	225
	64617
	224
	54
	1599
	5559
	32109
	19
	14
	24
	43
	120
	586
	572
	319
	13
	68
	56
	1714
	8480
	25106
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      UBND TỈNH VĨNH LONG                                                                    Mẫu số 3
BCĐ PCGD BẬC TRUNG HỌC


BIỂU TỔNG HỢP HIỆU QUẢ PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC
Điều tra tháng 11 năm 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 16/5/2007
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

	Số TT
	Tên đơn vị huyện thị
	Tổng số đối tượng phổ cập 18-21
	Tỉ lệ đối tượng 18 - 21 có bằng tốt nghiệp THPT, THPTBT, THCN
	Tỉ lệ tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm vừa qua
	Số đối tượng 18 - 21 tuổi có bằng đào tạo nghề và tỉ lệ
	Đánh giá đạt

	
	
	
	Tổng số phải phổ cập
	Tổng số tốt nghiệp THPT
	Tổng số tốt nghiệp BTTH
	Tổng số tốt nghiệp THCN
	Tỉ lệ %
	Học sinh lớp 12
	Tổng số tốt nghiệp THPT
	Tỉ lệ %
	Học sinh lớp 12 BT
	Tổng số tốt nghiệp TNBT
	Tỉ lệ %
	Tổng số học nghề từ 3 năm
	Tổng số có bằng
	Tỉ lệ %
	

	1
	Thị
xã Vĩnh Long
	7079
	7128
	4204
	16
	
	59.20
	1164
	814
	69.93
	3
	2
	66.67
	
	
	
	Chưa

	2
	Long Hồ
	10644
	10385
	5501
	9
	
	53.06
	2095
	1572
	75.04
	9
	8
	88.89
	
	
	
	Chưa

	3
	Mang Thít
	7411
	7322
	2123
	41
	31
	29.98
	1330
	1004
	75.49
	7
	
	
	
	
	
	Chưa

	4
	Vũng Liêm
	14394
	14214
	5249
	6
	
	36.97
	2121
	1579
	74.45
	5
	3
	60.00
	
	
	
	Chưa

	5
	Tam Bình
	12697
	12437
	5701
	20
	12
	46.10
	2287
	1839
	80.41
	16
	15
	93.75
	
	
	
	Chưa

	6
	Trà Ôn
	11473
	10842
	5033
	4
	1
	46.47
	1876
	1517
	80.86
	4
	4
	100.00
	
	
	
	Chưa

	7
	Bình Minh
	13321
	13064
	4298
	24
	12
	33.22
	1929
	1533
	79.47
	
	
	
	
	
	
	Chưa

	Toàn tỉnh
	77019
	75374
	32109
	120
	56
	42.83
	12802
	9858
	77.00
	44
	32
	72.73
	
	
	
	Chưa
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